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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

DANH SÁCH 

Người thực hành khám bệnh, chữa bệnh 

 

1. Tên cơ sở hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy. 

2. Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, khu phố 1A, phường Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp. 

3. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 

Stt Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký thực hành tại 

cơ sở thực hành 

Người hướng dẫn thực 

hành 
Số CCHN/GPHN 

Phạm vi chuyên 

môn của người 

hướng dẫn thực 

hành 

Khoa thực 

hành 

01 
Lê Trần Phú 

Thọ 
06/3/2002 

Bác sĩ Y 

khoa 

Từ ngày 03/8/2026 

đến ngày 

02/10/2026 

BS.CKI Ngô Ngọc Bích 

 

004774/TG-CCHN, 

ngày cấp 09/7/2018 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Khoa Ngoại 

Từ ngày 

03/10/2026 đến 

ngày 02/12/2026 

BS.CKI Phan Văn Hưng 
0002761/TG-CCHN, 

ngày cấp 11/7/2014 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Từ ngày 

03/12/2026 đến 

ngày 02/2/2027 

BS.CKII Mai Toàn 

Nghĩa 

0001752/TG-CCHN, 

ngày cấp 03/03/2014 

 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Sản, Phụ khoa, 

KHHGĐ 

Khoa Phụ 

sản 

Từ ngày 

03/02/2027 đến 

ngày 02/4/2027 

BS.CKI Trần Nhựt Tân 
005053/TG-CCHN., 

ngày cấp 12/4/2019 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

Khoa Nhi 
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Stt Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký thực hành tại 

cơ sở thực hành 

Người hướng dẫn thực 

hành 
Số CCHN/GPHN 

Phạm vi chuyên 

môn của người 

hướng dẫn thực 

hành 

Khoa thực 

hành 

Từ ngày 03/4/2027 

đến ngày 

02/5/2027 

BS.CKII Nguyễn Thị 

Diễm 

000757/TG-CCHN, 

ngày cấp 15/5/2013 

Chuyên khoa Tai 

mũi họng 

 

Khoa Khám 

bệnh 

Từ ngày 03/5/2027 

đến ngày 

02/8/2027 

BS.CKI Đào Quang 

Vinh 

0001841/TG-CCHN, 

Ngày cấp 03/3/2014 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa 

Hồi sức cấp 

cứu 

02 
Võ Thị Thúy 

An 
26/3/2002 

Bác sĩ Y 

khoa 

Từ ngày 10/8/2026 

đến ngày 

09/10/2026 

Bác sĩ.CKI Nguyễn Thị 

Mỹ Hoa 

0001695/TG-CCHN, 

Ngày cấp 03/3/2014 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

Khoa Nhi 

Từ ngày 

10/10/2026 đến 

ngày 09/12/2026 

BS.CKI Ngô Ngọc Bích 

 

004774/TG-CCHN, 

ngày cấp 09/7/2018 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Khoa Ngoại 

Từ ngày 

10/12/2026 đến 

ngày 09/02/2027 

BS.CKI Phan Văn Hưng 
0002761/TG-CCHN, 

ngày cấp 11/7/2014 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội 

Khoa Nội 

Tổng hợp 

Từ ngày 

10/02/2027 đến 

ngày 09/4/2027 

BS.CKII Mai Toàn 

Nghĩa 

0001752/TG-CCHN, 

ngày cấp 03/03/2014 

 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Sản, Phụ khoa, 

KHHGĐ 

Khoa Phụ 

sản 

Từ ngày 10/4/2027 

đến ngày 

09/5/2027 

BS.CKII Nguyễn Thị 

Diễm 

000757/TG-CCHN, 

ngày cấp 15/5/2013 

Chuyên khoa Tai 

mũi họng 

 

Khoa Khám 

bệnh 
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Stt Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký thực hành tại 

cơ sở thực hành 

Người hướng dẫn thực 

hành 
Số CCHN/GPHN 

Phạm vi chuyên 

môn của người 

hướng dẫn thực 

hành 

Khoa thực 

hành 

Từ ngày 10/5/2027 

đến ngày 

09/8/2027 

BS.CKI Đào Quang 

Vinh 

0001841/TG-CCHN, 

Ngày cấp 03/3/2014 

Khám bệnh, chữa 

bệnh nội khoa 

Hồi sức cấp 

cứu 

03 
Nguyễn Quốc 

Khánh 
16/02/1995 

Bác sĩ Y 

khoa 

Từ ngày 11/8/2026 

đến ngày 

10/11/2026 

BS.CKI Võ Minh Luân 
000055/TG-GPHN,  

Ngày cấp 22/4/2024 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội khoa, Hồi 

sức cấp cứu 

Hồi sức cấp 

cứu 

04 
Nguyễn Thị 

Quỳnh Như 
06/9/2002 

Bác sĩ Y 

khoa 

Từ ngày 17/8/2026 

– 16/10/2027 

BS.CKII Mai Toàn 

Nghĩa 

0001752/TG-CCHN, 

ngày cấp 03/03/2014 

 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Sản, Phụ khoa, 

KHHGĐ 

Khoa Phụ 

sản 

Từ ngày 

17/10/2026 – 

16/12/2026 

Bác sĩ.CKI Nguyễn Thị 

Mỹ Hoa 

0001695/TG-CCHN, 

Ngày cấp 03/3/2014 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nhi 

Khoa Nhi 

Từ ngày 

17/10/2026 – 

16/12/2026 

BS.CKI Ngô Ngọc Bích 

 

004774/TG-CCHN, 

ngày cấp 09/7/2018 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Ngoại 

Khoa Ngoại 

Từ ngày 17/2/2027 

– 16/5/2027 
BS.CKI Võ Minh Luân 

000055/TG-GPHN,  

Ngày cấp 22/4/2024 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội khoa, Hồi 

sức cấp cứu 

Hồi sức cấp 

cứu 

Từ ngày 17/5/2027 

– 16/7/2027 
BS.CKI Phan Văn Hưng 

0002761/TG-CCHN, 

ngày cấp 11/7/2014 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Nội 

Khoa Nội 

Tổng hợp 
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Stt Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Thời gian đăng 

ký thực hành tại 

cơ sở thực hành 

Người hướng dẫn thực 

hành 
Số CCHN/GPHN 

Phạm vi chuyên 

môn của người 

hướng dẫn thực 

hành 

Khoa thực 

hành 

Từ ngày 17/7/2027 

– 16/8/2027 

BS.CKII Nguyễn Thị 

Diễm 

000757/TG-CCHN, 

ngày cấp 15/5/2013 

Chuyên khoa Tai 

mũi họng 

 

Khoa Khám 

bệnh 

 

Tổng cộng: 04 người./. 
 

 

 

Cai Lậy, ngày 10 tháng 8 năm 2026 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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